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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II – MÔN VẬT LÍ 

NĂM HỌC 2024-2025 

 

Câu 

hỏi 

Mã đề thi   

111 112 113 114 115 116 117 118  

1 A A C A C D A D  

2 B C B C A D D A  

3 A B A A D A C C  

4 A D B D B B B B  

5 C C B A C C D B  

6 C B A A A B D B  

7 C A C B D D C D  

8 D B C D C B A D  

9 D C B C A A C D  

10 D A A A C A D C  

11 D A D D B D B C  

12 D D D D D D D D  

13 SĐĐĐ ĐSĐĐ ĐĐSĐ ĐSĐĐ ĐSĐĐ ĐĐĐS SĐĐĐ ĐĐĐS  

14 SĐĐĐ ĐĐĐS ĐSĐĐ ĐĐSĐ ĐĐSĐ ĐSĐĐ SĐĐĐ SĐĐĐ  

15 60 4 4 1500 4 400 1500 4  

16 1500 60 60 4 400 60 400 1500  

17 4 1500 1500 400 1500 1500 4 400  

18 400 400 400 60 60 4 60 60  

          

 

ĐỀ 1,5  

Phần IV .(3 điểm) Tự luận.  

Câu 1(2điểm). Hai điện tích q1 = 9.10-8C và q2 = - 4.10-8C đặt lần lượt tại hai điểm A, B trong 

chân không, cách nhau một khoảng 6cm. Biết trong chân không k =9.109N.m2/C2 và  𝜀 = 1.    

a. Tính lực điện giữa q1 và q2 ?  

b. Tại C là trung điểm của AB, đặt điện tích q3= 2.10-6C . Tính lực điện tác dụng lên q3?  

Lời giải : a. F= 
𝑘│𝑞1.𝑞2│

𝜀𝑟2
= 9.10-3N (1,5điểm) 

  b. F3=F23+F13=1,8+ 0,8= 2,6N (0,5điểm) 



Câu 2(1 điểm ). Trong vùng không gian có điện trường đều E , xét ba điểm A, 

B và C tạo thành một tam giác vuông tại A, trong đó cạnh AB song song với các 

đường sức như hình vẽ. Cho BC = 20 cm và 
060 . Biết hiệu điện thế giữa 

hai điểm B và C bằng 200 V. 

a) Tính độ lớn cường độ điện trường E? 

b) Tại B một hạt điện tích q=-2𝑚𝐶 có khối lượng 0,8mg vận tốc 2.103m/s đi dọc 

theo theo hướng từ B đến A. Tính quãng đường mà điện tích di chuyển được cho đến khi dừng 

lại? (bỏ qua tác dụng của trọng lực lên điện tích ).  

Lời giải  

a. E = 
𝑈

𝑑
 = 

𝑈

𝐵𝐶𝑐𝑜𝑠𝛼
= 

200

0,2𝑐𝑜𝑠60
= 2000V/m  (0,5điểm) 

 

b. Áp dụng định lí biến thiên động năng  

Ws-Wt= A  
𝑚𝑣2

2
  - 

𝑚𝑣02

2
= qEd 

                     0- 
(0,8.10−6)(2.103)2

2
= (-2.10-3).2000.d 

                      d= 0,4m (0,5điểm) 

ĐỀ 2,6  

Phần IV .(3 điểm) Tự luận.  

Câu 1(2điểm). Hai điện tích q1 = 2.10-6C và q2 = 8.10-6C đặt lần lượt tại hai điểm A, B trong chân 

không(𝜀 = 1), cách nhau một khoảng 7,5cm. Biết trong chân không k =9.109N.m2/C2 và  𝜀 = 1.     

a. Tính cường độ điện trường do q1 sinh ra tại B?  

b. Tại C là điểm có cường độ điện trường bằng 0, xác định vị trí của C?  

Lời giải : a. E1B = 
𝑘│𝑞1│

𝜀𝐴𝐵2
= 32.105 V/m (1,5điểm) 

  b. E C= E 1C+ E 2C= 0    => {  E 1C ↑↓
E1C = E2C

E 2C 

        {
𝒓𝟏 + 𝒓𝟐 = 𝑨𝑩

𝒓𝟐 = 𝟐𝒓𝟏
  => r1 = 2,5cm , r2 =5 cm .  

Kết luận C nằm giữa AB , cách A 2,5cm và cách B 5cm . (0,5điểm) 

Câu 2(1 điểm).  Hai quả cầu, mỗi quả có khối lượng 5,0 gam được gắn vào mỗi đầu sợi dây mềm 

cách điện dài 1m. Các quả cầu được tích điện tích giống hệt nhau và sau đó, điểm chính giữa của 

sợi dây được treo cố định. Các quả cầu nằm yên ở trạng thái cân bằng, tâm của chúng cách nhau 

20 cm. Tìm độ lớn điện tích ở mỗi quả cầu, lấy g= 10m/s2. 
 

Lời giải:  



 

Góc giữa sợi dây và phương thẳng đứng là : sin𝜶 = 
𝑨𝑯

𝑶𝑨
= 10/50 

 𝜶= 11,540   (0,5điểm) 

 tan 𝜶= 
𝑭

𝑷
 =

𝒌 𝒒𝟐

𝒎𝒈𝜺𝒓𝟐 
 

 q= √
𝒎𝒈𝜺𝒕𝒂𝒏𝜶.𝒓𝟐  

𝒌
 = 2,13.10-7 C (0,5điểm) 

 
ĐỀ 3,7 

Phần IV .(3 điểm) Tự luận.  

Câu 1 (2điểm). Hai điện tích q1 = 6.10-8C và q2 = - 3.10-8C đặt lần lượt tại hai điểm A, B trong 

chân không, cách nhau một khoảng 6cm. Biết trong chân không k =9.109N.m2/C2 và  𝜀 = 1.      

a. Tính lực điện giữa q1 và q2 ?  

b. Tại C có CA=4cm ;CB= 10cm , đặt điện tích q3= 2.10-6C . Tính lực điện tác dụng lên q3?  

Lời giải : a. F= 
𝑘│𝑞1.𝑞2│

𝜀𝑟2
= 4,5.10-3N (1,5điểm) 

  b. F3=│F23-F13│=│0,054- 0,675│= 0,621N (0,5điểm) 

Câu 2(1điểm). Trong vùng không gian có điện trường đều E , xét ba điểm A, B 

và C tạo thành một tam giác vuông tại A, trong đó cạnh AB song song với các 

đường sức như hình vẽ. Cho BC = 30 cm và 
060 . Biết hiệu điện thế giữa 

hai điểm B và C bằng 150 V. 

a) Tính độ lớn cường độ điện trường E? 



b) Thả tại A một hạt điện tích q=-4𝑚𝐶 có khối lượng 0,6mg đứng yên , sau đó điện tích đi dọc 

theo đường sức hướng từ A đến B. Tính vận tốc của điện tích tại B? (bỏ qua tác dụng của trọng 

lực lên điện tích ).  

Lời giải  

a. E = 
𝑈

𝑑
 = 

𝑈

𝐵𝐶𝑐𝑜𝑠𝛼
= 

150

0,3𝑐𝑜𝑠60
= 1000V/m (0,5điểm) 

b. Áp dụng định lí biến thiên động năng  

Wđs-Wđt= A  
𝑚𝑣2

2
  - 

𝑚𝑣02

2
= qEd 

                     
0,6.10−6.𝑣2

2
- 0= (-4.10-3).1000.(-0,15) 

                      v= √2.103 m/s (0,5điểm) 

ĐỀ 4,8  

Phần IV .(3 điểm) Tự luận.  

Bài 1:Hai điện tích q1 =8.10-6C và q2 = 2.10-6C đặt lần lượt tại hai điểm A, B trong chân không(𝜀 =
1), cách nhau một khoảng 10cm.   

a. Tính lực điện giữa q1 và q2 ?  

b. Tại C có CA=4cm ;CB= 6cm , đặt điện tích q3= 2.10-6C . Tính lực điện tác dụng lên q3?  

Lời giải : a. F= 
𝑘│𝑞1.𝑞2│

𝜀𝑟2 = 14,4N (1,5điểm) 

  b. F3=│F23-F13│=│90- 10│= 80N (0,5điểm) 

Bài 2.  Hai quả cầu, mỗi quả có khối lượng 6,0 gam được gắn vào mỗi đầu sợi dây mềm cách điện 

dài 1m. Các quả cầu được tích điện tích q giống hệt nhau và sau đó, điểm chính giữa của sợi dây 

được treo cố định. Các quả cầu nằm yên ở trạng thái cân bằng, tâm của chúng cách nhau 30 cm. 

Tìm độ lớn điện tích ở mỗi quả cầu, lấy g= 10m/s2. 
 

Lời giải:  



 

Góc giữa sợi dây và phương thẳng đứng là : sin𝜶 = 
𝑨𝑯

𝑶𝑨
= 15/50 

 𝜶= 17,460  (0,5điểm) 

 tan 𝜶= 
𝑭

𝑷
 =

𝒌 𝒒𝟐

𝒎𝒈𝜺𝒓𝟐 
 

 q= √
𝒎𝒈𝜺𝒕𝒂𝒏𝜶.𝒓𝟐  

𝒌
 = 4,34.10-7 C (0,5điểm) 

 

 

 


